
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐĂK TƠ PANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: 53/QĐ-UBND      Đăk Tơ pang, ngày 09 tháng 11 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình cuối năm 2018 trên địa bàn xã Đăk Tơ pang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ PANG 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ lao động 

thương binh và xã hội; 

 Căn cứ kết quả thẩm định của UBND huyện ngày 02/11/2018 về kết quả điều 

tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Kông Chro; 

 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 

2018 trên địa bàn xã Đăk Tơ pang làm cở sở thực hiện chính sách an sinh xã hội, 

giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn xã như sau: 

- Tổng số hộ nghèo: 182 hộ/882 khẩu; chiếm tỷ lệ: 50,98%. 

- Tổng số hộ cận nghèo: 27 hộ/130 khẩu; chiếm tỷ lệ: 7,56% 

- Tổng số hộ thoát nghèo: 32 hộ. 

- Tổng số hộ thoát cận nghèo: 26 hộ. 

 (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao cho Công chức Lao động thương binh xã hội xã chủ trì, phối hợp 

với các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Ban chỉ đạo giảm nghèo, Văn phòng HĐND&UBND, các ban ngành 

có liên quan, công chức Lao động thương binh xã hội xã, 6 thôn làng chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND huyện (báo cáo) 

- Phòng LĐTB&XH huyện (báo cáo) 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể xã; 

- Thành viên BCĐ giảm nghèo; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

            Trần Ngọc Cường 

 



Nam Nữ

1 1 1 Đinh Văn Yêu CH 21/8/1997 Làng Bòng Bah Nar

2 2 Đinh Thị Bai Vợ 2/5//1993 Làng Bòng Bah Nar

3 3 Đinh Thị Hằng Con 15/5/2014 Làng Bòng Bah Nar

4 2 1 Đinh Văn Đech CH 1987 Làng Bòng Bah Nar

5 2 Đinh Thị Dâm Con 17/5/2006 Làng Bòng Bah Nar

6 3 Đinh Văn Dơn Con 17/2/2012 Làng Bòng Bah Nar

7 3 1 Đinh Văn Tang CH 1980 Làng Bòng Bah Nar

8 2 Đinh Thị Nhen Vợ 1 982 Làng Bòng Bah Nar

9 3 Đinh Văn Mang Con 2004 Làng Bòng Bah Nar

10 4 Đinh Thị Mai Con 10/03/2010 Làng Bòng Bah Nar

11 4 1 Đinh Văn Kát CH 01/01/1980 Làng Bòng Bah Nar

12 2 Đinh Thị Srai Vợ 1986 Làng Bòng Bah Nar

13 3 Đinh Thị Tuân Con 04/09/2006 Làng Bòng Bah Nar

14 4 Đinh Văn Toàn Con 10/04/2011 Làng Bòng Bah Nar

15 5 Đinh Thị Tuyên Con 20/6/2012 Làng Bòng Bah Nar

16 6 Đinh Văn Tuyết Con 20/10/2014 Làng Bòng Bah Nar

17 5 1 Đinh Văn Drơi CH 1985 Làng Bòng Bah Nar

18 2 Đinh Văn Plen Vợ 1989 Làng Bòng Bah Nar

19 3 Đinh Thị Gô Con 27/7/2007 Làng Bòng Bah Nar

20 4 Đinh Thị Gam Con 15/8/2012 Làng Bòng Bah Nar

21 6 1 Đinh Thị Âu CH 1973 Làng Bòng Bah Nar

22 2 Đinh Văn Lúa Chồng 1966 Làng Bòng Bah Nar

23 3 Đinh Văn Chung Con 11/10/2005 Làng Bòng Bah Nar

24 7 1 Đinh Văn Gor CH 12/10/1978 Làng Bòng Bah Nar

25 2 Đinh Thị Xrang Vợ 10/02/1985 Làng Bòng Bah Nar

26 3 Đinh Thị Lanh Con 20/9/2003 Làng Bòng Bah Nar

27 4 Đinh Thị Lách Con 28/3/2010 Làng Bòng Bah Nar

28 5 Đinh Thị Liên Con 03/02/2012 Làng Bòng Bah Nar

29 8 1 Đinh Văn Het CH 1977 Làng Bòng Bah Nar

30 2 Đinh Thị Nhõn Vợ 1 978 Làng Bòng Bah Nar

31 3 Đinh Văn Ngôch Em 26/7/1997 Làng Bòng Bah Nar
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32 9 1 Đinh Văn Nhich CH 20/5/1979 Làng Bòng Bah Nar

33 2 Đinh Thị Chrõm Vợ 30/6/1978 Làng Bòng Bah Nar

34 3 Đinh Văn Angeo Con 04/07/2007 Làng Bòng Bah Nar

35 4 Đinh Văn Angak Con 10/05/2006 Làng Bòng Bah Nar

36 5 Đinh Văn Anguyên Con 01/08/2012 Làng Bòng Bah Nar

37 10 1 Đinh Thị Arẽr CH 05/01/1991 Làng Bòng Bah Nar

38 2 Đinh Thị Têl Mẹ 05/11/1969 Làng Bòng Bah Nar

39 3 Đinh Thị Nhơ Con 28/8/2009 Làng Bòng Bah Nar

40 4 Đinh Thị Ngui Con 17/7/2011 Làng Bòng Bah Nar

41 11 1 Đinh Văn Tiên CH 1986 Làng Bòng Bah Nar

42 2 Đinh Thị Dri Vợ 1985 Làng Bòng Bah Nar

43 3 Đinh Thị Mết Con 27/01/2016 Làng Bòng Bah Nar

44 4 Đinh Văn Linh Con vợ 25/9/2012 Làng Bòng Bah Nar

45 12 1 Đinh Văn Hâu CH 1985 Làng Bòng Bah Nar

46 2 Đinh Thị Hồng Vợ 01/10/1993 Làng Bòng Bah Nar

47 3 Đinh Văn Xưng Con 13/12/2016 Làng Bòng Bah Nar

48 13 1 Đinh Miên CH 1987 Làng Bòng Bah Nar

49 2 Đinh Thị Srơi Vợ 08/04/1993 Làng Bòng Bah Nar

50 3 Đinh Văn Hiêm Con 15/7/2013 Làng Bòng Bah Nar

51 4 Đinh Văn Hiết Con 17/6/2015 Làng Bòng Bah Nar

52 14 1 Đinh Thị Mop CH 01/01/1979 Làng Bòng Bah Nar

53 2 Đinh Văn Ngei Con 1999 Làng Bòng Bah Nar

54 3 Đinh Văn Ngơnh Con 15/10/2000 Làng Bòng Bah Nar

55 4 Đinh Thị Viên Con 26/6/2011 Làng Bòng Bah Nar

56 5 Đinh Văn Văn Con 64/6/2012 Làng Bòng Bah Nar

57 6 Đinh Văn Xrenh Chồng 1966 Làng Bòng Bah Nar

58 7 Đinh Văn Angơch Con 23/10/2000 Làng Bòng Bah Nar

59 15 1 Đinh Văn Dreng CH 10/02/1992 Làng Bòng Bah Nar

60 2 Đinh Thị Thơ Vợ 1990 Làng Bòng Bah Nar

61 3 Đinh Thị Dri Em 25/6/1995 Làng Bòng Bah Nar

62 4 Đinh Thơn Em vợ 06/07/2008 Làng Bòng Bah Nar

63 5 Đinh Thị Thái Con 29/11/2014 Làng Bòng Bah Nar

64 16 1 Đinh Văn Drei CH 10/02/1993 Làng Bòng Bah Nar

65 2 Đinh Thị Chơp Vợ 1994 Làng Bòng Bah Nar

66 3 Đinh Văn Drơch Em 20/11/1999 Làng Bòng Bah Nar

67 4 Đinh Văn Chanh Con 30/01/2013 Làng Bòng Bah Nar
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68 5 Đinh Văn Chiêng Con 13/12/2016 Làng Bòng Bah Nar

69 17 1 Đinh Bran CH 1994 Làng Bòng Bah Nar

70 2 Đinh Thị Hem Vợ 1982 Làng Bòng Bah Nar

71 18 1 Đinh Thị Đơnh CH 1979 Làng Bòng Bah Nar

72 2 Đinh Minh Chồng 1990 Làng Bòng Bah Nar

73 3 Đinh Thị Yên Con 09/05/2005 Làng Bòng Bah Nar

74 4 Đinh Văn Danh Con 05/10/2007 Làng Bòng Bah Nar

75 5 Đinh Thị Di Con 12/10/2009 Làng Bòng Bah Nar

76 6 Đinh Văn Dị Con 05/05/2011 Làng Bòng Bah Nar

77 19 1 Đinh Văn Ngal CH 12/08/1996 Làng Bòng Bah Nar

78 2 Đinh Thị Prẽch Vợ 1996 Làng Bòng Bah Nar

79 3 Đinh Thị Dương Con 05/11/2015 Làng Bòng Bah Nar

80 20 1 Đinh Văn Đếp CH 01/01/1997 Làng  Kráp Bah Nar

81 2 Đinh Thị Hnir Vợ 1996 Làng  Kráp Bah Nar

82 3 Đinh Văn Đên Em 15/6/1999 Làng  Kráp Bah Nar

83 4 Đinh Văn Bình Con 17/10/2017 Làng  Kráp Bah Nar

84 21 1 Đinh Văn Kơch CH 1987 Làng  Kráp Bah Nar

85 2 Đinh Thị Denh Vợ 1985 Làng  Kráp Bah Nar

86 3 Đinh Thị Nguyệt Con 18/6/2008 Làng  Kráp Bah Nar

87 4 Đinh Thị An Con 28/6/2010 Làng  Kráp Bah Nar

88 22 1 Đinh Thị Nuốt CH 1957 Làng  Kráp Bah Nar

89 2 Đinh Thị Drẽm Con 19/9/1996 Làng  Kráp Bah Nar

90 3 Đinh Pễl Con rể 01/01/1994 Làng  Kráp Bah Nar

91 4 Đinh Thị Thắm Cháu 24/3/2012 Làng  Kráp Bah Nar

92 2 1 Đinh Văn Ting CH 1949 Làng  Kráp Bah Nar

93 2 Đinh Thị Oluh Vợ 1968 Làng  Kráp Bah Nar

94 3 Đinh Văn Mông Con 17/6/1998 Làng  Kráp Bah Nar

95 4 Đinh Thị Quai Con dâu 01/01/1995 Làng  Kráp Bah Nar

96 324 1 Đinh Văn Hnet CH 1981 Làng  Kráp Bah Nar

97 2 Đinh Thị Drẽp Vợ 1983 Làng  Kráp Bah Nar

98 3 Đinh Văn Nợ Con 09/06/1999 Làng  Kráp Bah Nar

99 4 Đinh Văn Tung Con 02/02/2006 Làng  Kráp Bah Nar

100 5 Đinh Dũng Con 02/10/2011 Làng  Kráp Bah Nar

101 6 Đinh Thị Gei Con nuôi 20/10/1998 Làng  Kráp Bah Nar

102 7 Đinh Hung 06/05/2015 Làng  Kráp Bah Nar

103 25 1 Đinh Linh CH 1959 Làng  Kráp Bah Nar
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104 2 Đinh Thị Ding Vợ 1976 Làng  Kráp Bah Nar

105 3 Đinh Văn Krem Con 06/10/1994 Làng  Kráp Bah Nar

106 4 Đinh Thị Hốt Con dâu 20/11/1998 Làng  Kráp Bah Nar

107 5 Đinh Văn Anh Con 15/9/1999 Làng  Kráp Bah Nar

108 6 Đinh Thị Pum Con 10/07/2007 Làng  Kráp Bah Nar

109 7 Đinh Thị Pết Con 11/11/2009 Làng  Kráp Bah Nar

110 8 Đinh Thị Cúc Cháu 25/01/2013 Làng  Kráp Bah Nar

111 26 1 Đinh Thị Bul CH 1945 Làng  Kráp Bah Nar

112 27 1 Đinh Văn Leo CH 1961 Làng  Kráp Bah Nar

113 2 Đinh Thị Cheo Vợ 1968 Làng  Kráp Bah Nar

114 3 Đinh Văn Chuông Con 19/5/1997 Làng  Kráp Bah Nar

115 4 Đinh Thị Ngin Con 26/4/2002 Làng  Kráp Bah Nar

116 5 Đinh Văn Ngăn Con 10/05/2009 Làng  Kráp Bah Nar

117 6 Đinh Văn Ngách Con 05/04/2006 Làng  Kráp Bah Nar

118 7 Đinh Thị Ngàn Con 21/3/2013 Làng  Kráp Bah Nar

119 8 Đinh Thị Hoan Con dâu 1996 Làng  Kráp Bah Nar

120 9 Đinh Văn Vương Cháu 31/5/2014 Làng  Kráp Bah Nar

121 28 1 Đinh Văn Jơi CH 1972 Làng  Kráp Bah Nar

122 2 Đinh Thị Ven Vợ 04/02/1979 Làng  Kráp Bah Nar

123 3 Đinh Văn Sôm Con 01/07/1997 Làng  Kráp Bah Nar

124 4 Đinh Văn Xơch Con 15/6/1999 Làng  Kráp Bah Nar

125 5 Đinh Văn Xot Con 06/03/2000 Làng  Kráp Bah Nar

126 6 Đinh Văn Ktol Con 2005 Làng  Kráp Bah Nar

127 7 Đinh Văn Sinh Con 15/5/2014 Làng  Kráp Bah Nar

128 29 1 Đinh Văn Nuênh CH 1967 Làng  Kráp Bah Nar

129 2 Đinh Thị Hlinh Vợ 1972 Làng  Kráp Bah Nar

130 3 Đinh Thị Mat Con 1996 Làng  Kráp Bah Nar

131 4 Đinh Thị Chơnh Con 1998 Làng  Kráp Bah Nar

132 5 Đinh Văn Chât Con 1999 Làng  Kráp Bah Nar

133 6 Đinh Thị Chõt Con 2002 Làng  Kráp Bah Nar

134 7 Đinh Thị Chan Con 30/1/2004 Làng  Kráp Bah Nar

135 8 Đinh Thị Lâm Con 30/01/2004 Làng  Kráp Bah Nar

136 9 Đinh Văn Dâu Cháu 02/08/2009 Làng  Kráp Bah Nar

137 10 Đinh Thị Khăm Con 12/11/2010 Làng  Kráp Bah Nar

138 30 1 Đinh Văn Hu CH 1979 Làng  Kráp Bah Nar

139 2 Đinh Thị Lan Vợ 1984 Làng  Kráp Bah Nar
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140 3 Đinh Thị Thúc Con 21/3/2003 Làng  Kráp Bah Nar

141 4 Đinh Thị Bép Con 02/10/2011 Làng  Kráp Bah Nar

142 5 Đinh Văn Ket Con 16/5/2006 Làng  Kráp Bah Nar

143 6 Đinh Văn Vân Con 15/3/2009 Làng  Kráp Bah Nar

144 7 Đinh Thị Hai Con 12/01/2013 Làng  Kráp Bah Nar

145 31 1 Đinh Văn Đông CH 1976 Làng  Kráp Bah Nar

146 2 Đinh Thị Đễ Vợ 1967 Làng  Kráp Bah Nar

147 3 Đinh Thị Gir Con 02/02/1995 Làng  Kráp Bah Nar

148 4 Đinh Thị Gich Con 10/06/1999 Làng  Kráp Bah Nar

149 5 Đinh Văn Gem Con 29/12/2006 Làng  Kráp Bah Nar

150 6 Đinh Văn Kơnh Con rể 1997 Làng  Kráp Bah Nar

151 32 1 Đinh Thị Đin CH 1975 Làng  Kráp Bah Nar

152 2 Đinh Văn Bỗh Con 01/01/1997 Làng  Kráp Bah Nar

153 3 Đinh Văn Bơch Con 1998 Làng  Kráp Bah Nar

154 4 Đinh Thị Máy Con dâu 1992 Làng  Kráp Bah Nar

155 5 Đinh Thị Van Con 2000 Làng  Kráp Bah Nar

156 6 Đinh Thị Vanh Con 28/9/2004 Làng  Kráp Bah Nar

157 7 Đinh Thị Sạch Cháu 05/7/2013 Làng  Kráp Bah Nar

158 8 Đinh Thị Máy Cháu 06/01/1996 Làng  Kráp Bah Nar

159 33 1 Đinh Văn Đei CH 1978 Làng  Kráp Bah Nar

160 2 Đinh Thị Dẽch Vợ 1980 Làng  Kráp Bah Nar

161 3 Đinh Thị Xái Con 15/7/1999 Làng  Kráp Bah Nar

162 4 Đinh Văn Sanh Con 06/07/2007 Làng  Kráp Bah Nar

163 5 Đinh Thị Soan Con 08/08/2011 Làng  Kráp Bah Nar

164 34 1 Đinh Thị Uich CH 1980 Làng  Kráp Bah Nar

165 2 Đinh Văn Kơch Chồng 1987 Làng  Kráp Bah Nar

166 3 Đinh Thị Gái Con 20/10/2005 Làng  Kráp Bah Nar

167 4 Đinh Thị Got Con 17/02/2000 Làng  Kráp Bah Nar

168 5 Đinh Thị Gễi Con 20/10/1998 Làng  Kráp Bah Nar

169 3 1 Đinh Văn Ho CH 1980 Làng  Kráp Bah Nar

170 2 Đinh Thị Gỡ Vợ 1981 Làng  Kráp Bah Nar

171 3 Đinh Văn Cum Con 11/11/2011 Làng  Kráp Bah Nar

172 4 Đinh Thị Kim Con 13/4/2013 Làng  Kráp Bah Nar

173 5 Đinh Văn Kin Con 18/9/2016 Làng  Kráp Bah Nar

174 536 1 Đinh Văn Bach CH 05/12/1989 Làng  Kráp Bah Nar

175 2 Đinh Thị Gẽch Vợ 21/2/1991 Làng  Kráp Bah Nar
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176 3 Đinh Thị Ganh Em vợ 15/7/1998 Làng  Kráp Bah Nar

177 4 Đinh Văn Gi Con 27/10/2009 Làng  Kráp Bah Nar

178 37 1 Đinh Văn Yei CH 01/01/1963 Làng  Kráp Bah Nar

179 2 Đinh Thị Băh Vợ 1966 Làng  Kráp Bah Nar

180 3 Đinh Văn Ưn Con 1994 Làng  Kráp Bah Nar

181 4 Đinh Văn Oai Con 22/02/1996 Làng  Kráp Bah Nar

182 5 Đinh Thị Oan Con 02/10/2002 Làng  Kráp Bah Nar

183 38 1 Đinh Văn Yup CH 1976 Làng  Kráp Bah Nar

184 2 Đinh Thị Biah Vợ 1980 Làng  Kráp Bah Nar

185 3 Đinh Thị Xuyên Con 15/12/2005 Làng  Kráp Bah Nar

186 4 Đinh Thị Thiên Con 21/3/2013 Làng  Kráp Bah Nar

187 39 1 Đinh Văn Yẽl CH 1974 Làng  Kráp Bah Nar

188 2 Đinh Thị Denh Vợ 1975 Làng  Kráp Bah Nar

189 3 Đinh Thị Chrưp Con 1995 Làng  Kráp Bah Nar

190 4 Đinh Thị Chrơch Con 1999 Làng  Kráp Bah Nar

191 5 Đinh Thị Chranh Con 02/01/2008 Làng  Kráp Bah Nar

192 6 Đinh Thị Liêm Con 02/01/2009 Làng  Kráp Bah Nar

193 7 Đinh Thị Trang Con 10/08/2010 Làng  Kráp Bah Nar

194 40 1 Đinh Thị Chenh CH 1952 Làng  Kráp Bah Nar

195 41 1 Đinh Văn Kương CH 30/7/1990 Làng  Kráp Bah Nar

196 2 Đinh Thị Anhưr Vợ 1993 Làng  Kráp Bah Nar

197 3 Đinh Văn Xăm Con 25/11/2009 Làng  Kráp Bah Nar

198 4 Đinh Thị Prẽch Mẹ vợ 1949 Làng  Kráp Bah Nar

199 5 Đinh Văn Sao Con 06/02/2018 Làng  Kráp Bah Nar

200 42 1 Đinh Văn Ngech CH 07/06/1998 Làng  Kráp Bah Nar

201 2 Đinh Thị Lam Vợ 02/06/1999 Làng  Kráp Bah Nar

202 3 Đinh Thị Liêng Con 06/09/2016 Làng  Kráp Bah Nar

203 4 Đinh Văn Lung Em 19/5/2011 Làng  Kráp Bah Nar

204 5 Đinh Văn Li Em 20/5/2003 Làng  Kráp Bah Nar

205 43 1 Đinh Văn Dưng CH 19/5/1996 Làng  Kráp Bah Nar

206 2 Đinht Hị Krăm Vợ 20/7/1997 Làng  Kráp Bah Nar

207 3 Đinh Văn Kiết Con 12/02/2015 Làng  Kráp Bah Nar

208 44 1 Đinh Văn Dơch CH 1992 Làng  Kráp Bah Nar

209 2 Đinh Thị Gách Vợ 30/10/1992 Làng  Kráp Bah Nar

210 3 Đinh Văn Săn Con 03/09/2010 Làng  Kráp Bah Nar

211 4 Đinh Thị Xuyn Con 01/12/2017 Làng  Kráp Bah Nar
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212 45 1 Đinh Văn Dâl CH 1996 Làng  Kráp Bah Nar

213 2 Đinh Thị Hanh Vợ 19/04/1999 Làng  Kráp Bah Nar

214 3 Đinh Văn Hinh Con 30/9/2015 Làng  Kráp Bah Nar

215 46 1 Đinh Văn Long Ch 1994 Làng Groi Bah Nar

216 2 Đinh Thị Gich Vợ 1998 Làng Groi Bah Nar

217 3 Đinh Văn Huyn Con 10/10/2012 Làng Groi Bah Nar

218 47 1 Nguyễn Xuân Ngọc Ch 1968 Làng Groi Mường

219 2 Đinh Văn Hai Con 26/12/2004 Làng Groi Bah Nar

220 3 Đinh Thị Nguyệt Con 06/08/2008 Làng Groi Bah Nar

221 48 1 Đinh Văn Lok Ch 1985 Làng Groi Bah Nar

222 2 Đinh Thị Niu Vợ 1984 Làng Groi Bah Nar

223 3 Đinh Thị Riêng Con 25/7/2009 Làng Groi Bah Nar

224 49 1 Đinh Văn Đêu Ch 1975 Làng Groi Bah Nar

225 2 Đinh Thị Brech Vợ 1984 Làng Groi Bah Nar

226 3 Đinh Thị Thư Con 10/08/2000 Làng Groi Bah Nar

227 4 Đinh Văn Thân Con 10/07/2006 Làng Groi Bah Nar

228 50 1 Đinh Văn Bình (Bân) Ch 02/09/1979 Làng Groi Bah Nar

229 2 Dinh Thị Ơnh Vợ 1980 Làng Groi Bah Nar

230 3 Dđinh Thị Đên Con 05/08/1999 Làng Groi Bah Nar

231 4 Đinh Thị Điệp Con 20/6/2003 Làng Groi Bah Nar

232 5 Đinh Văn Đinh Con 18/4/2008 Làng Groi Bah Nar

233 6 Đinh Văn Đức Con 26/4/2017 Làng Groi Bah Nar

234 51 1 Đinh Văn Hòa Ch 23/8/1994 Làng Groi Bah Nar

235 2 Đinh Thị Ngăc Vợ 14/6/1994 Làng Groi Bah Nar

236 3 Đinh Văn Duy Con 20/8/2012 Làng Groi Bah Nar

237 4 Đinh Văn Dương Con 28/11/2014 Làng Groi Bah Nar

238 52 1 Đinh Văn Quết (Quyết) Ch 1967 Làng Groi Bah Nar

239 2 Đinh Văn Tinh Con 17/12/1992 Làng Groi Bah Nar

240 3 Đinh Thị Chuyên Con Làng Groi Bah Nar

241 4 Đinh Thị Oanh Cháu 21/11/2011 Làng Groi Bah Nar

242 5 Đinh Thị Ngoech Con Dâu 1 986 Làng Groi Bah Nar

243 6 Đinh Văn Đăng Cháu 21/10/2016 Làng Groi Bah Nar

244 7 Đinh Văn Krơm Con Rể 05/6/1997 Làng Groi Bah Nar

245 8 Đinh Thị Thu Cháu 23/3/2018 Làng Groi Bah Nar

246 53 1 Đinh Thị Chéh Ch 10/06/1977 Làng Groi Bah Nar

247 2 Đinh Văn Hiệp Con 1995 Làng Groi Bah Nar
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248 3 Đinh Thị Hạnh Con 30/8/1999 Làng Groi Bah Nar

249 4 Đinh Thị Hạ Con 24/10/2012 Làng Groi Bah Nar

250 5 Đinh Văn Khinh Cháu 22/11/2011 Làng Groi Bah Nar

251 6 Đinh Thị Gir Con Dâu 06/08/1993 Làng Groi Bah Nar

252 54 1 Đinh Văn Xuech Ch 1975 Làng Groi Bah Nar

253 2 Đinh Thị Chanh Vợ 1970 Làng Groi Bah Nar

254 3 Đinh Văn Nơ Con 1998 Làng Groi Bah Nar

255 4 Đinh Văn Non Con 15/8/2001 Làng Groi Bah Nar

256 5 Đinh Thị Na Con 15/5/2005 Làng Groi Bah Nar

257 6 Đinh Văn Bảo Cháu 10/12/2009 Làng Groi Bah Nar

258 7 Đinh Thị Phớt Con Dâu 01/10/1999 Làng Groi Bah Nar

259 8 Đinh Thị Uyên Cháu 25/6/2017 Làng Groi Bah Nar

260 9 Đinh Văn Hơc Em 1970 Làng Groi Bah Nar

261 55 1 Đinh Văn Mâu Ch 20/6/1979 Làng Groi Bah Nar

262 2 Đinh Thị Xrom Vợ 1980 Làng Groi Bah Nar

263 3 Đinh Thị Mái Con 25/12/2003 Làng Groi Bah Nar

264 4 Đinh Thị Miền Con 27/12/2005 Làng Groi Bah Nar

265 5 Đinh Văn Mìn Con 25/12/2007 Làng Groi Bah Nar

266 6 Đinh Thị Yến Con 07/10/2011 Làng Groi Bah Nar

267 56 1 Đinh Văn Bai Ch 1976 Làng Groi Bah Nar

268 2 Đinh Thị Mên Vợ 1982 Làng Groi Bah Nar

269 3 Đinh Thị Chãh Con 20/10/1999 Làng Groi Bah Nar

270 4 Đinh Thị Chuăn Con 16/2/2005 Làng Groi Bah Nar

271 5 Đinh Văn Tuấn Con 25/8/2011 Làng Groi Bah Nar

272 6 Đinh Văn Kiệt Con 10/10/2014 Làng Groi Bah Nar

273 57 1 Đinh Thị Xuech Ch 03/8/1978 Làng Groi Bah Nar

274 2 Bùi Văn Quân Chồng 22/05/1980 Làng Groi Mường

275 3 Đinh Thị Krũh Con 10/10/1999 Làng Groi Bah Nar

276 4 Đinh Thị Thúy Con 06/12/2011 Làng Groi Bah Nar

277 5 Đinh Thị Thuyết Cháu 29/3/2015 Làng Groi Bah Nar

278 58 1 Đinh Văn Lếch Ch 1964 Làng Groi Bah Nar

279 2 Đinh Văn Cát Con 1993 Làng Groi Bah Nar

280 3 Đinh Thị Ngoan Con 09/08/1997 Làng Groi Bah Nar

281 4 Đinh Văn Năm Con Rể 26/02/1994 Làng Groi Bah Nar

282 5 Đinh Văn Việt Cháu 31/7/2015 Làng Groi Bah Nar

283 59 1 Đinh Thị Đim Ch 1974 Làng Groi Bah Nar
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284 2 Đinh Văn Kối Con 19/11/2000 Làng Groi Bah Nar

285 60 1 Đinh Kút Ch 1989 Làng Groi Bah Nar

286 2 Đinh Thị Nơl Vợ 03/04/1992 Làng Groi Bah Nar

287 3 Đinh Thị Nàng Con 09/06/2012 Làng Groi Bah Nar

288 4 Đinh Văn Ninh Con 12/03/2014 Làng Groi Bah Nar

289 61 1 Đinh Thị Nech Ch 01/01/1966 Làng Groi Bah Nar

290 2 Đinh Thị Nich Con 23/6/1991 Làng Groi Bah Nar

291 3 Đinh Văn Prích Con 15/5/1993 Làng Groi Bah Nar

292 4 Đinh Thị Nanh Con 06/09/2000 Làng Groi Bah Nar

293 6 1 Đinh Văn Hơch Ch 1992 Làng Groi Bah Nar

294 2 Đinh Thị Ướp Vợ 1996 Làng Groi Bah Nar

295 3 Đinh Văn Quý Con 05/01/2011 Làng Groi Bah Nar

296 4 Đinh Thị Hằng Con 12/08/2017 Làng Groi Bah Nar

297 263 1 Đinh Văn Broi Ch 1982 Làng Groi Bah Nar

298 2 Đinh Thị Túk Vợ 1980 Làng Groi Bah Nar

299 3 Đinh Văn Thức Con 14/10/2004 Làng Groi Bah Nar

300 4 Đinh Văn Thách Con 16/5/2006 Làng Groi Bah Nar

301 5 Đinh Văn Thiêng Con 29/8/2012 Làng Groi Bah Nar

302 64 1 Đinh Văn Ayôi Ch 1954 Làng Groi Bah Nar

303 2 Đinh Thị Vễch Vợ 1953 Làng Groi Bah Nar

304 3 Đinh Thị Pẽl Con 1986 Làng Groi Bah Nar

305 4 Đinh Đrai Con Rể 1984 Làng Groi Bah Nar

306 5 Đinh Van Cháu 15/10/2007 Làng Groi Bah Nar

307 6 Đinh Thị Vệ Cháu 16/9/2009 Làng Groi Bah Nar

308 7 Đinh Thị Nhàn Cháu 20/1/2012 Làng Groi Bah Nar

309 65 1 Đinh Văn Boch Ch 1987 Làng Groi Bah Nar

310 2 Đinh Thị Rung Vợ 1990 Làng Groi Bah Nar

311 3 Đinh Văn Huy Con 20/9/2010 Làng Groi Bah Nar

312 4 Đinh Văn Hoăt Con 30/1/2016 Làng Groi Bah Nar

313 66 1 Đinh Văn Hrai Ch 03/08/1997 Làng Groi Bah Nar

314 2 Đinh Thị Drem Vợ 1981 Làng Groi Bah Nar

315 3 Đinh Thị Ny Con 23/5/2006 Làng Groi Bah Nar

316 4 Đinh Thị Thái Con Vợ 05/09/2003 Làng Groi Bah Nar

317 5 Đinh Thật Con Vợ 27/7/2005 Làng Groi Bah Nar

318 6 Đinh Thị Thi Con 28/6/2016 Làng Groi Bah Nar

319 67 1 Đinh Văn Ec Ch 10/03/1995 Làng Groi Bah Nar
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320 2 Đinh Thị Bãch Vợ 10/07/1996 Làng Groi Bah Nar

321 3 Đinh Thị Tuyên Con 28/01/2015 Làng Groi Bah Nar

322 68 1 Đinh Văn Gân Ch 23/6/1999 Làng Groi Bah Nar

323 2 Đinh Thị Hà Vợ 01/10/1998 Làng Groi Bah Nar

324 3 Đinh Văn Giang Con 18/12/2015 Làng Groi Bah Nar

325 69 1 Đinh Gri Ch 06/10/1985 Làng Groi Bah Nar

326 70 1 Đinh Văn Đem CH 02/09/1993 Làng Kráp Bah Nar

327 2 Đinh Thị Gieo Vợ 15/4/1996 Làng Kráp Bah Nar

328 3 Đinh Thị Tram con 04/08/2011 Làng Kráp Bah Nar

329 4 Đinh Thị Trúc con 17/3/2016 Làng Kráp Bah Nar

330 71 1 Đinh Văn Tanh CH 1992 Làng Kráp Bah Nar

331 2 Đinh THị hrei Vợ 1996 Làng Kráp Bah Nar

332 3 Đinh Thị Trâm Con 04/08/2014 Làng Kráp Bah Nar

333 4 Đinh Văn Trương Con 14/09/2016 Làng Kráp Bah Nar

334 72 1 Đinh Bding CH 1963 Làng Kráp Bah Nar

335 2 Đinh Thị Buôp Vợ 10/03/1965 Làng Kráp Bah Nar

336 3 Đinh Văn Dõch Con 31/12/1990 Làng Kráp Bah Nar

337 4 Đinh Văn Dơch Con 31/12/1997 Làng Kráp Bah Nar

338 5 Đinh Thị Kranh Cháu 31/12/2000 Làng Kráp Bah Nar

339 6 Đinh Văn Phong Cháu 13/7/2015 Làng Kráp Bah Nar

340 7 Đinh Thị Phát Con 31/12/1999 Làng Kráp Bah Nar

341 8 Đinh Văn Phanh Con 01/01/2008 Làng Kráp Bah Nar

342 9 Đinh THị hằng Con dâu 02/05/2000 Làng Kráp Bah Nar

343 10 Hri Con dâu Làng Kráp Bah Nar

344 11 Đinh Thị Diệu Phi Cháu 25/07/2018 Làng Kráp Bah Nar

345 73 1 Đinh Văn Long CH 1949 Làng Kráp Bah Nar

346 2 Đinh THị hlei Vợ 1946 Làng Kráp Bah Nar

347 3 Đinh Thị Druỡih Con 04/01/1975 Làng Kráp Bah Nar

348 4 Đinh Văn Honh Con 19/5/1995 Làng Kráp Bah Nar

349 5 Đinh THị hrơch Con dâu 15/5/1999 Làng Kráp Bah Nar

350 6 Đinh Văn Hin Cháu 27/10/2017 Làng Kráp Bah Nar

351 74 1 Đinh Văn Pek CH 1974 Làng Kráp Bah Nar

352 75 1 Đinh  Khải CH 1980 Làng Kráp Bah Nar

353 2 Đinh Thị Lâm Vợ 03/10/1977 Làng Kráp Bah Nar

354 3 Đinh Văn Khiêu Con 16/3/2001 Làng Kráp Bah Nar

355 4 Đinh Minh Khang Con 26/10/2010 Làng Kráp Bah Nar
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356 5 Đinh Thị Lư Con 20/10/2012 Làng Kráp Bah Nar

357 6 Đinh Minh Kham Con 13/01/2018 Làng Kráp Bah Nar

358 76 1 Đinh Văn Hió CH 1963 Làng Kráp Bah Nar

359 2 Đinh Thị Bách Con 1993 Làng Kráp Bah Nar

360 3 Đinh Văn Bem Con 17/2/1996 Làng Kráp Bah Nar

361 4 Đinh Văn Bùi Con 05/11/2007 Làng Kráp Bah Nar

362 5 Đinh Angăl Con rể 1992 Làng Kráp Bah Nar

363 6 Đinh Văn Hiêu Cháu 24/6/2016 Làng Kráp Bah Nar

364 77 1 Đinh Văn Vơr CH 1975 Làng Kráp Bah Nar

365 2 Đinh Thị Rang Vợ 1977 Làng Kráp Bah Nar

366 3 Đinh Văn Hai Con 05/07/2000 Làng Kráp Bah Nar

367 4 Đinh Thị Thức Con 28/9/2011 Làng Kráp Bah Nar

368 78 1 Đinh Văn Treng CH 1975 Làng Kráp Bah Nar

369 2 Đinh Thị Trong Con 08/09/2006 Làng Kráp Bah Nar

370 79 1 Đinh Thị Chem CH 1959 Làng Kráp Bah Nar

371 2 Đinh Văn  Cấp Con 1993 Làng Kráp Bah Nar

372 3 Đinh Văn Cach Con 05/03/1999 Làng Kráp Bah Nar

373 80 1 Đinh Thị Iơr CH 1956 Làng Kráp Bah Nar

374 2 Đinh Thị Rui Con dâu 1984 Làng Kráp Bah Nar

375 3 Đinh Văn Kim Cháu 17/7/2004 Làng Kráp Bah Nar

376 4 Đinh Thị Cai Cháu 12/01/2011 Làng Kráp Bah Nar

377 5 Đinh Thị Kim Vân Cháu 19/9/2001 Làng Kráp Bah Nar

378 81 1 Đinh Văn Ktích CH 1979 Làng Kráp Bah Nar

379 2 Đinh THị hnhẽo Vợ 1982 Làng Kráp Bah Nar

380 3 Đinh Văn Hinh Con 07/05/2007 Làng Kráp Bah Nar

381 4 Đinh Văn Học Con 10/10/2008 Làng Kráp Bah Nar

382 5 Đinh Văn Hô Con 28/01/2017 Làng Kráp Bah Nar

383 8 1 Đinh Thị Jrep CH 1957 Làng Kráp Bah Nar

384 2 Đinh Thị Dip Con 15/6/2006 Làng Kráp Bah Nar

385 283 1 Đinh VăN ngui CH 08/09/1989 Làng Kráp Bah Nar

386 2 Đinh THị hnhar Vợ 28/12/1991 Làng Kráp Bah Nar

387 3 Đinh Văn Viêm Con 21/9/2006 Làng Kráp Bah Nar

388 4 Đinh Thị Chinh Con 06/09/2009 Làng Kráp Bah Nar

389 5 Đinh THị ha Con 02/06/2012 Làng Kráp Bah Nar

390 84 1 Đinh VăN nghe CH 1989 Làng Kráp Bah Nar

391 2 Đinh Thị Pãih Vợ 04/10/1980 Làng Kráp Bah Nar
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392 3 Đinh Thị Như Con 13/3/2008 Làng Kráp Bah Nar

393 4 Đinh Thị Nhin Con 26/4/2016 Làng Kráp Bah Nar

394 85 1 Đinh Klep CH 1989 Làng Kráp Bah Nar

395 2 Đinh Thị Chát Vợ 1990 Làng Kráp Bah Nar

396 3 Đinh Thị Duyên Con 18/5/2011 Làng Kráp Bah Nar

397 4 Đinh Văn Dư Con 06/02/2015 Làng Kráp Bah Nar

398 86 1 Đinh Văn K Lôi CH 06/02/1980 Làng Kráp Bah Nar

399 2 Đinh Thị Dứp Vợ 1975 Làng Kráp Bah Nar

400 3 Đinh Thị Thá Con 15/4/2000 Làng Kráp Bah Nar

401 4 Đinh Văn Thớch Con 10/11/2002 Làng Kráp Bah Nar

402 5 Đinh Thị Thao Con 14/5/2006 Làng Kráp Bah Nar

403 6 Đinh Văn Dân Con 06/09/2007 Làng Kráp Bah Nar

404 7 Đinh Thị Them Con 18/3/2013 Làng Kráp Bah Nar

405 8 Đinh Văn Thanh Con 10/10/2014 Làng Kráp Bah Nar

406 87 1 Đinh Văn Đõch CH 1961 Làng Kráp Bah Nar

407 2 Đinh Thị Ktueng Vợ 1976 Làng Kráp Bah Nar

408 3 Đinh Văn Giam Con 08/05/1993 Làng Kráp Bah Nar

409 4 Đinh Thị Đắp Con 1998 Làng Kráp Bah Nar

410 88 1 Đinh Văn Ô CH 03/02/1984 Làng Kráp Bah Nar

411 2 Đinh Thị Tuych Vợ 1984 Làng Kráp Bah Nar

412 3 Đinh Thị Doanh Con 01/08/2012 Làng Kráp Bah Nar

413 4 Đinh Văn Duy Con 21/10/2013 Làng Kráp Bah Nar

414 89 1 Đinh Văn Deo CH 1985 Làng Kráp Bah Nar

415 2 Đinh Thị Chu Vợ 1980 Làng Kráp Bah Nar

416 3 Đinh Văn Si Con 24/6/2009 Làng Kráp Bah Nar

417 4 Đinh Thị Xương Con 14/11/2010 Làng Kráp Bah Nar

418 5 Đinh Thị Glơi Con vợ 15/9/2001 Làng Kráp Bah Nar

419 90 1 Đinh Văn Da CH 1991 Làng Kráp Bah Nar

420 2 Đinh THị hlươnh Vợ 1995 Làng Kráp Bah Nar

421 3 Đinh Văn Thoại Con 30/01/2015 Làng Kráp Bah Nar

422 91 1 Đinh Văn Hrai CH 01/01/1975 Làng Kráp Bah Nar

423 2 Đinh THị hréch Con 10/1/1997 Làng Kráp Bah Nar

424 3 Đinh Văn Hrem Con 11/07/2007 Làng Kráp Bah Nar

425 4 Đinh Văn Hrep Con 01/08/2009 Làng Kráp Bah Nar

426 5 Đinh Văn Pi Con 13/02/2011 Làng Kráp Bah Nar

427 6 Đinh Văn Hinh Con rể 1992. Làng Kráp Bah Nar
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428 92 1 Đinh Văn Pơnh CH 1992 Làng Kráp Bah Nar

429 2 Đinh Thị Kứp Vợ 03/12/1991 Làng Kráp Bah Nar

430 3 Đinh Thị Khuyên Con 19/3/2013 Làng Kráp Bah Nar

431 4 Đinh Thị Khoa Con 24/12/2014 Làng Kráp Bah Nar

432 93 1 Đinh Văn Dĩ CH 1979 Làng Kráp Bah Nar

433 2 Đinh Thị Bech Vợ 1975 Làng Kráp Bah Nar

434 3 Đinh Văn Sừ Con 19/11/2007 Làng Kráp Bah Nar

435 4 Đinh Văn Xăm Con 08/08/2012 Làng Kráp Bah Nar

436 5 Đinh Văn Angôl Con 15/10/2000 Làng Kráp Bah Nar

437 94 1 Đinh Văn Dích CH 1982 Làng Kráp Bah Nar

438 2 Đinh Thị Ron Vợ 1992 Làng Kráp Bah Nar

439 3 Đinh Thị Xiêng Con 2016 Làng Kráp Bah Nar

440 4 Đinh Thị Xâm Con 25/10/2010 Làng Kráp Bah Nar

441 95 1 Đinh Thị Nghi CH 1959 Làng Kráp Bah Nar

442 2 Đinh Thị Krác Con 10/03/1997 Làng Kráp Bah Nar

443 3 Đinh Thị Kréch Con 15/7/2000 Làng Kráp Bah Nar

444 4 Đinh Văn Khô Cháu 29/10/2008 Làng Kráp Bah Nar

445 5 Đinh Văn Rơi Con rể 1998 Làng Kráp Bah Nar

446 96 1 Đinh Văn Giàu CH 18/4/1994 Làng Kráp Bah Nar

447 2 Đinh Thị Lúc Vợ 10/11/1999 Làng Kráp Bah Nar

448 3 Đinh Văn Chơ Con 26/12/2017 Làng Kráp Bah Nar

449 97 1 Đinh Văn Vang CH 01/'01/1986 Làng Kông Bah Nar

450 2 Đinh Thị Sor Vợ 01/10/1985 Làng Kông Bah Nar

451 3 Đinh Văn Hà Con 12/07/2008 Làng Kông Bah Nar

452 4 Đinh Thị Biệt Con 23/11/2010 Làng Kông Bah Nar

453 5 Đinh Thị Bi Con 22/10/2014 Làng Kông Bah Nar

454 6 Đinh Văn Ban Con 30/1/2016 Làng Kông Bah Nar

455 98 1 Đinh Văn Krơh CH 1967 Làng Kông Bah Nar

456 2 Đinh Thị Lich Vợ 1970 Làng Kông Bah Nar

457 3 Đinh Thị Khiơch Con 1999 Làng Kông Bah Nar

458 4 Đinh Thị Khiech Con 15/06/2002 Làng Kông Bah Nar

459 5 Đinh Văn Phong Con 13/6/2006 Làng Kông Bah Nar

460 6 Đinh Thị Phan Con 18/5/2010 Làng Kông Bah Nar

461 7 Đinh Thị Khích Con 08/03/2001 Làng Kông Bah Nar

462 8 Đinh Thị Khiam Con 17/7/2003 Làng Kông Bah Nar

463 99 1 Đinh Văn Thung CH 12/06/1983 Làng Kông Bah Nar
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464 2 Đinh Thị Pei Vợ 1981 Làng Kông Bah Nar

465 3 Đinh Văn Hăn Con 10/07/2006 Làng Kông Bah Nar

466 100 1 Đinh Văn Ơch CH 1986 Làng Kông Bah Nar

467 2 Đinh Thị Honh Vợ 10/04/1994 Làng Kông Bah Nar

468 3 Đinh Văn Mân Con 26/4/2009 Làng Kông Bah Nar

469 4 Đinh Văn Minh Con 04/04/2014 Làng Kông Bah Nar

470 101 1 Đinh Iu CH 1969 Làng Kông Bah Nar

471 2 Đinh Thị Bral Vợ 1975 Làng Kông Bah Nar

472 3 Đinh Thị Thạch Con 07/05/1997 Làng Kông Bah Nar

473 4 Đinh Văn Thiệu Con 01/04/2002 Làng Kông Bah Nar

474 5 Đinh Thị Mai Con 01/04/2004 Làng Kông Bah Nar

475 6 Đinh Văn Than cháu 17/2/2015 Làng Kông Bah Nar

476 7 Đinh Thị Thit 06/04/2011 Làng Kông Bah Nar

477 102 1 Đinh Văn Uơu CH 1975 Làng Kông Bah Nar

478 2 Đinh Thị Tưch Vợ 1969 Làng Kông Bah Nar

479 3 Đinh Thị Mỹ Con 15/8/1998 Làng Kông Bah Nar

480 4 Đinh Thị Xuất Cháu 24/10/2006 Làng Kông Bah Nar

481 5 Đinh Văn Mơn Con 31/12/2000 Làng Kông Bah Nar

482 103 1 Đinh Thị Ech CH 1969 Làng Kông Bah Nar

483 2 Đinh Văn Beng Con 01/01/1990 Làng Kông Bah Nar

484 3 Đinh Thị Beo Con 20/3/1994 Làng Kông Bah Nar

485 4 Đinh Văn Luýt Cháu 06/06/2011 Làng Kông Bah Nar

486 5 Đinh Văn Anhơt Con rể 1990 Làng Kông Bah Nar

487 6 Đinh Văn Duệ Con 07/12/2017 Làng Kông Bah Nar

488 7 Đinh Văn Khê Cháu 19/12/2016 Làng Kông Bah Nar

489 104 1 Đinh Văn Tơch CH 1984 Làng Kông Bah Nar

490 2 Đinh Thị Ưp Vợ 1977 Làng Kông Bah Nar

491 3 Đinh Văn Huân Con 15/4/2010 Làng Kông Bah Nar

492 4 Đinh Thị Hoài Con 30/6/2015 Làng Kông Bah Nar

493 5 Đinh Văn Huyết Con 05/01/2017 Làng Kông Bah Nar

494 105 1 Đinh Văn Thơnh CH 31/12/1989 Làng Kông Bah Nar

495 2 Đinh Thị Hoanh Vợ 1990 Làng Kông Bah Nar

496 3 Đinh Thị Sết Con 20/2/2008 Làng Kông Bah Nar

497 4 Đinh Văn Săn Con 05/04/2013 Làng Kông Bah Nar

498 106 1 Đinh Thị Lốh CH 1969 Làng Kông Bah Nar

499 2 Đinh Thị Kiôh Con 27/5/1993 Làng Kông Bah Nar
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500 3 Đinh Văn Yươn Con 29/6/1998 Làng Kông Bah Nar

501 4 Đinh Văn Yuẽch Con 2002 Làng Kông Bah Nar

502 5 Đinh Văn Yuoch Con 10/08/2002 Làng Kông Bah Nar

503 6 Đinh Văn Doãn Con 10/05/2005 Làng Kông Bah Nar

504 7 Đinh Văn Yuôi Con 25/9/1995 Làng Kông Bah Nar

505 8 Đinh Văn Tuyến Con 20/10/2008 Làng Kông Bah Nar

506 9 Đinh Văn Huy Cháu 15/4/2015 Làng Kông Bah Nar

507 107 1 Đinh Thị Cơ CH 1968 Làng Kông Bah Nar

508 2 Đinh Thị Bơnh Con 12/04/1994 Làng Kông Bah Nar

509 3 Đinh Thị Banh Con 03/03/1999 Làng Kông Bah Nar

510 4 Đinh Thị Bai Con 06/04/2000 Làng Kông Bah Nar

511 5 Đinh Văn Bin Con 20/6/2003 Làng Kông Bah Nar

512 6 Đinh Văn Bil Con 10/06/2007 Làng Kông Bah Nar

513 7 Đinh Văn Bắc Con 09/12/2009 Làng Kông Bah Nar

514 8 Đinh Văn Chơ Cháu 01/05/2011 Làng Kông Bah Nar

515 9 Đinh Văn Yuer Chồng 1959 Làng Kông Bah Nar

516 108 1 Đinh Văn Klốt CH 15/9/1972 Làng Kông Bah Nar

517 2 Đinh Thị Nhrech Vợ 1982 Làng Kông Bah Nar

518 3 Đinh Thị Chia Con 19/6/2006 Làng Kông Bah Nar

519 4 Đinh Văn Lập Con 2004 Làng Kông Bah Nar

520 5 Đinh Thị Nhét Con 05/10/1999 Làng Kông Bah Nar

521 6 Đinh Thị Chi Con 19/10/2013 Làng Kông Bah Nar

522 109 1 Đinh Văn Treng CH 1975 Làng Kông Bah Nar

523 2 Đinh Thị Quẽt Vợ 1982 Làng Kông Bah Nar

524 3 Đinh Văn Gũch Con 2003 Làng Kông Bah Nar

525 4 Đinh Văn Gin Con 03/04/2006 Làng Kông Bah Nar

526 5 Đinh Văn Gắ Con 11/05/2010 Làng Kông Bah Nar

527 110 1 Đinh Văn Pêng CH 1977 Làng Kông Bah Nar

528 2 Đinh Thị Amei Vợ 1979 Làng Kông Bah Nar

529 3 Đinh Thị Xị Con 11/11/1999 Làng Kông Bah Nar

530 4 Đinh Thị Sơ Con 20/6/2002 Làng Kông Bah Nar

531 5 Đinh Thị Sợi Con 10/08/2004 Làng Kông Bah Nar

532 6 Đinh Thị Xuyên Con 30/11/2013 Làng Kông Bah Nar

533 7 Đinh Thị Xương Con 19/02/2014 Làng Kông Bah Nar

534 111 1 Đinh Văn Cơr CH 1969 Làng Kông Bah Nar

535 2 Đinh Thị Đit Vợ 1963 Làng Kông Bah Nar
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536 112 1 Đinh Văn Amẽt CH 1969 Làng Kông Bah Nar

537 2 Đinh Thị Avech Vợ 1970 Làng Kông Bah Nar

538 3 Đinh Văn Khươn Con 03/02/1995 Làng Kông Bah Nar

539 4 Đinh Văn Bdơch Con 01/01/1999 Làng Kông Bah Nar

540 113 1 Đinh Văn Lil CH 1965 Làng Kông Bah Nar

541 2 Đinh Thị Seng Vợ 1967 Làng Kông Bah Nar

542 3 Đinh Văn Anhơl Con 06/11/1995 Làng Kông Bah Nar

543 4 Đinh Văn Thiên Cháu 2012 Làng Kông Bah Nar

544 5 Đinh Văn Tâng Cháu 2013 Làng Kông Bah Nar

545 114 1 Đinh Văn Xuân CH 13/3/1972 Làng Kông Bah Nar

546 2 Đinh Thị Pé Vợ 1977 Làng Kông Bah Nar

547 3 Đinh Văn Gring Con 17/8/1999 Làng Kông Bah Nar

548 4 Đinh Thị Phương Con 10/05/2000 Làng Kông Bah Nar

549 5 Đinh Văn Phi Con 10/09/2012 Làng Kông Bah Nar

550 115 1 Đinh Văn Yrang CH 16/10/1962 Làng Kông Bah Nar

551 2 Đinh Văn Phơnh Con 1987 Làng Kông Bah Nar

552 3 Đinh Thị Drâu Con 15/7/1995 Làng Kông Bah Nar

553 4 Đinh Văn Ngẽl Con 20/1/1999 Làng Kông Bah Nar

554 5 Đinh Rai Con rể 1990 Làng Kông Bah Nar

555 116 1 Đinh Văn Yơu CH 1979 Làng Kông Bah Nar

556 2 Đinh Thị Hech Vợ 1986 Làng Kông Bah Nar

557 3 Đinh Thị Hồng Con 12/06/2002 Làng Kông Bah Nar

558 4 Đinh Thị Hach Con 19/12/2009 Làng Kông Bah Nar

559 5 Đinh Văn Lâm CHÁU 27/03/2017 Làng Kông Bah Nar

560 117 1 Đinh Văn Khươn CH 1987 Làng Kông Bah Nar

561 2 Đinh Thị Đial Vợ 06/09/1993 Làng Kông Bah Nar

562 3 Đinh Thị Mach Con 13/11/2008 Làng Kông Bah Nar

563 4 Đinh Văn Miên Con 19/6/2014 Làng Kông Bah Nar

564 118 1 Đinh Chũng CH 1962 Làng Kông Bah Nar

565 2 Đinh Thị Vet Vợ 1965 Làng Kông Bah Nar

566 3 Đinh Thị Xứt Con 05/10/1999 Làng Kông Bah Nar

567 119 1 Đinh Thị Iõk CH 1948 Làng Kông Bah Nar

568 2 Đinh Văn Phong Con 1977 Làng Kông Bah Nar

569 3 Đinh Thị Ương Con dâu 1981 Làng Kông Bah Nar

570 4 Đinh Văn Arăk Con 08/05/2002 Làng Kông Bah Nar

571 5 Đinh Văn Đăng Con 13/6/2008 Làng Kông Bah Nar
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572 6 Đinh Thị Đãch Con 25/7/2012 Làng Kông Bah Nar

573 7 Đinh Thị Kiêm Cháu 02/09/1999 Làng Kông Bah Nar

574 120 1 Đinh Văn Iôi CH 1966 Làng Kông Bah Nar

575 2 Đinh Thị Amễ Vợ 1975 Làng Kông Bah Nar

576 3 Đinh Văn Kuên Con 26/7/1994 Làng Kông Bah Nar

577 4 Đinh Văn Quơch Con 1/8//1997 Làng Kông Bah Nar

578 5 Đinh Thị Vẽl Con 1999 Làng Kông Bah Nar

579 6 Đinh Thị Anh Con 15/8/2008 Làng Kông Bah Nar

580 7 Đinh Thị Quan Con 01/06/2009 Làng Kông Bah Nar

581 8 Đinh Văn Lin Con 02/12/2013 Làng Kông Bah Nar

582 9 Đinh Thị Văch Con 25/6/2001 Làng Kông Bah Nar

583 10 Đinh Thị Qua Con 02/03/2012 Làng Kông Bah Nar

584 121 1 Đinh Văn Êl CH 1982 Làng Kông Bah Nar

585 2 Đinh Thị Piênh Vợ 1980 Làng Kông Bah Nar

586 3 Đinh Văn Tiên Con 27/9/2004 Làng Kông Bah Nar

587 4 Đinh Thị Phơn Con 19/4/2008 Làng Kông Bah Nar

588 5 Đinh Thị Thi Con 14/10/2011 Làng Kông Bah Nar

589 6 Đinh Thị Thuyn Con 09/01/2017 Làng Kông Bah Nar

590 122 1 Đinh Văn Pôn CH 1981 Làng Kông Bah Nar

591 2 Đinh Thị Manh Vợ 1983 Làng Kông Bah Nar

592 3 Đinh Văn Thanh Con 08/06/2006 Làng Kông Bah Nar

593 4 Đinh Văn Thơ Con 13/6/2007 Làng Kông Bah Nar

594 5 Đinh Văn Thân Con 14/8/2014 Làng Kông Bah Nar

595 123 1 Đinh Thị Đot CH 11/12/1994 Làng Kông Bah Nar

596 2 Đinh Văn Len Con 11/08/2010 Làng Kông Bah Nar

597 3 Đinh Thị Nhướk Con 24/8/2015 Làng Kông Bah Nar

598 124 1 Đinh Văn Bênh CH 1977 Làng Kông Bah Nar

599 2 Đinh Thị Nhrăm Vợ 1979 Làng Kông Bah Nar

600 3 Đinh Văn Thim Con 1999 Làng Kông Bah Nar

601 4 Đinh Văn Bũ Con 2003 Làng Kông Bah Nar

602 5 Đinh Văn Bớch Con 05/01/2006 Làng Kông Bah Nar

603 6 Đinh Thị Bình Con 06/01/2007 Làng Kông Bah Nar

604 7 Đinh Văn Bơr Con 11/01/2016 Làng Kông Bah Nar

605 125 1 Đinh Văn Klel CH 1975 Làng Kông Bah Nar

606 2 Đinh Thị Ao Vợ 1977 Làng Kông Bah Nar

607 3 Đinh Văn Kăt Con 20/4/1998 Làng Kông Bah Nar
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608 4 Đinh Thị Hai Con 11/05/2000 Làng Kông Bah Nar

609 5 Đinh Văn Hiếu Con 04/10/2008 Làng Kông Bah Nar

610 6 Đinh Thị Hà Con 01/06/2010 Làng Kông Bah Nar

611 7 Đinh Văn Hung Con 08/01/2012 Làng Kông Bah Nar

612 8 Đinh Văn Min Chau 27/4/2017 Làng Kông Bah Nar

613 126 1 Đinh Hưng CH 1959 Làng Kông Bah Nar

614 2 Đinh Thị Ane Vợ 1955 Làng Kông Bah Nar

615 3 Đinh Thị Rem Con 2000 Làng Kông Bah Nar

616 4 Đinh Thị Liên Con 19/5/2002 Làng Kông Bah Nar

617 127 1 Đinh Văn Chươn CH 02/03/1979 Làng Kông Bah Nar

618 2 Đinh Thị Mưk Vợ 1980 Làng Kông Bah Nar

619 3 Đinh Văn Đoan Con 19/6/2002 Làng Kông Bah Nar

620 4 Đinh Thị Yến Con 26/3/2007 Làng Kông Bah Nar

621 5 Đinh Thị Thuyết Con 04/04/2009 Làng Kông Bah Nar

622 6 Đinh Văn Thuyên Con 12/10/2012 Làng Kông Bah Nar

623 7 Đinh Thị Thước Con 26/3/2014 Làng Kông Bah Nar

624 8 Đinh Văn Thuê Con 24/01/2016 Làng Kông Bah Nar

625 128 1 Đinh Thị Dươh CH 1944 Làng Kông Bah Nar

626 2 Đinh Thị Angơch Con 03/04/1984 Làng Kông Bah Nar

627 3 Đinh Thị Sinh Cháu 07/06/2004 Làng Kông Bah Nar

628 4 Đinh Văn Diên Cháu 05/02/2007 Làng Kông Bah Nar

629 5 Đinh Ang Con rể 08/02/1991 Làng Kông Bah Nar

630 6 Đinh Văn Thinh Cháu 21/05/2013 Làng Kông Bah Nar

631 129 1 Đinh Văn Bơl CH 03/07/1992 Làng Kông Bah Nar

632 2 Đinh Thị Blơch Vợ 1985 Làng Kông Bah Nar

633 3 Đinh Thị Thuật Con 10/09/2009 Làng Kông Bah Nar

634 4 Đinh Thị Thi Con 02/02/2012 Làng Kông Bah Nar

635 5 Đinh Thị Vật Con 03/05/2015 Làng Kông Bah Nar

636 130 1 Đinh Văn Khuek CH 12/06/1994 Làng Kông Bah Nar

637 2 Đinh Thị Adẽch Vợ 1994 Làng Kông Bah Nar

638 3 Đinh Văn Tuấn Con 06/12/2009 Làng Kông Bah Nar

639 4 Đinh Thị Tuyết Con 16/8/2013 Làng Kông Bah Nar

640 131 1 Đinh Văn Kiach CH 1993 Làng Kông Bah Nar

641 2 Đinh Thị Quyn Vợ 01/06/1996 Làng Kông Bah Nar

642 3 Đinh Văn Thép Con 21/7/2013 Làng Kông Bah Nar

643 4 Đinh Văn Thưng Con 06/11/2015 Làng Kông Bah Nar
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644 132 1 Đinh Thị Ôr CH 1982 Làng Kông Bah Nar

645 2 Đinh Thị Avinh Con 06/08/2003 Làng Kông Bah Nar

646 3 Đinh Thị Trương Con 15/7/2008 Làng Kông Bah Nar

647 4 Đinh Thị Thâm Con 15/4/2010 Làng Kông Bah Nar

648 5 Đinh Văn Mlat Chồng Làng Kông Bah Nar Tạm trú

649 133 1 Đinh Văn Kech CH 1988 Làng Kông Bah Nar

650 2 Đinh Thị Rơp Vợ 16/08/1993 Làng Kông Bah Nar

651 3 Đinh Thị Kha Con 12/06/2010 Làng Kông Bah Nar

652 4 Đinh Văn Khang Con 26/2/2012 Làng Kông Bah Nar

653 5 Đinh Văn Khôi Con 29/4/2015 Làng Kông Bah Nar

654 134 1 Đinh Thị Piech CH 16/08/1983 Làng Kông Bah Nar

655 2 Đinh Văn Phai Con 12/09/2006 Làng Kông Bah Nar

656 3 Đinh Văn Đạt Con 26/02/2007 Làng Kông Bah Nar

657 4 Đinh Thị Thúy Con 14/8/2010 Làng Kông Bah Nar

658 5 Đinh Thị Thuật Con 14/7/2014 Làng Kông Bah Nar

659 135 1 Đỗ Văn Hán CH 28/7/1996 Làng Kông Sán Dìu

660 2 Đinh Thị Hỏi Vợ 12/06/2002 Làng Kông Bah Nar
Chưa 

tách hộ

661 3 Đỗ Minh Kiên Con 24/08/2018 Làng Kông Sán Dìu
Chưa 

tách hộ

662 136 1 Y Thu CH 18/5/1988 Làng Kông Chăm

663 2 Đinh Thị Plên Vợ 1984 Làng Kông Bah Nar

664 3 Đinh Y Thiên Con 05/07/2017 Làng Kông Chăm

665 137 1 Đinh Thị Nhêr CH 01/09/1995 Làng Kông Bah Nar

666 2 Đoàn Văn Mơ Chồng 1996 Làng Kông Bah Nar

667 3 Đoàn Tin Mạnh Con 25/10/2016 Làng Kông Bah Nar

668 138 1 Đinh Văn Anhơt CH 01/11/1990 Làng Kông Bah Nar

669 2 Đinh Thị Beo Vợ 20/3/1994 Làng Kông Bah Nar

670 3 Đinh Văn Luýt Con 06/6/2011 Làng Kông Bah Nar

671 4 Đinh Văn Rút Con 01/01/2018 Làng Kông Bah Nar

672 139 1 Đinh Thị Anhõp CH 13/2/1994 Làng Kông Bah Nar

673 2 Đinh Văn Tú Con 02/09/2008 Làng Kông Bah Nar

674 3 Đinh Văn Tuấn Con 01/01/2010 Làng Kông Bah Nar

675 4 Đinh Thị Tiêng Con 18/6/2017 Làng Kông Bah Nar

676 140 1 Đinh Văn Angol CH 19/7/1994 Làng Kông Bah Nar

677 2 Đinh Thị Đươch Vợ 31/01/1992 Làng Kông Bah Nar

678 3 Đinh Thị Nhim Con 08/10/2014 Làng Kông Bah Nar
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679 4 Đinh Thị Nhan Con 20/8/2017 Làng Kông Bah Nar

680 141 1 Đinh Văn Khươt CH 01/5/1996 Làng Kông Bah Nar

681 2 Đinh Thị Kich Vợ 30/5/1994 Làng Kông Bah Nar

682 3 Đinh Văn Nghiên Con 25/5/2014 Làng Kông Bah Nar

683 142 1 Đinh Thị Angơi CH 20/3/1950 Làng Brăng Bah Nar

684 143 1 Đinh Văn Uynh CH 15/7/1983 Làng Brăng Bah Nar

685 2 Đinh Thị Sơp Vợ 03/03/1985 Làng Brăng Bah Nar

686 3 Đinh Văn Su Con 02/03/2011 Làng Brăng Bah Nar

687 4 Đinh Thị Sinh Con 19/10/2006 Làng Brăng Bah Nar

688 144 1 Đinh Văn Gêm CH 1965 Làng Brăng Bah Nar

689 2 Đinh Thị Đoen Con 06/10/1993 Làng Brăng Bah Nar

690 3 Đinh Văn Chao Con 30/6/1995 Làng Brăng Bah Nar

691 4 Đinh Thị Dên Con 15/9/1997 Làng Brăng Bah Nar

692 5 Đinh Thị Then Con 10/03/2003 Làng Brăng Bah Nar

693 6 Đinh Văn Thách Con 15/6/2007 Làng Brăng Bah Nar

694 145 1 Đinh Văn Angôn CH 1955 Làng Brăng Bah Nar

695 2 Đinh Thị Tới Vợ 1973 Làng Brăng Bah Nar

696 3 Đinh Thị Thôi Con 05/10/2004 Làng Brăng Bah Nar

697 4 Đinh Văn Lê Con 24/1/2006 Làng Brăng Bah Nar

698 5 Đinh Thị Liêng Con 21/1/2008 Làng Brăng Bah Nar

699 146 1 Đinh Văn Tăm CH 12/02/1977 Làng Brăng Bah Nar

700 2 Đinh Thị Buôi Vợ 1975 Làng Brăng Bah Nar

701 3 Đinh Văn Chia Con 06/6/1998 Làng Brăng Bah Nar

702 4 Đinh Thị Yên Con 30/10/1999 Làng Brăng Bah Nar

703 5 Đinh Thị Yết Con 10/10/2007 Làng Brăng Bah Nar

704 6 Đinh Thị In Con 15/10/2015 Làng Brăng Bah Nar

705 147 1 Đinh Thị Đẽp CH 1943 Làng Brăng Bah Nar

706 2 Đinh Văn Krẽp Con 1983 Làng Brăng Bah Nar

707 3 Đinh Văn Blơt Con 1984 Làng Brăng Bah Nar

708 4 Đinh Văn Lim Cháu 30/6/2006 Làng Brăng Bah Nar

709 5 Đinh Văn Lưu Cháu 01/01/2008 Làng Brăng Bah Nar

710 6 Đinht Hị Lip Cháu 03/06/2010 Làng Brăng Bah Nar

711 7 Đinh Thị Põk Con dâu 13/5/1985 Làng Brăng Bah Nar

712 148 1 Đinh Văn Hol CH 1979 Làng Brăng Bah Nar

713 2 Đinh Nôt Bố vợ 1951 Làng Brăng Bah Nar

714 3 Đinh Thị Tơch Vợ 1982 Làng Brăng Bah Nar
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715 4 Đinh Văn Mu Con 16/2/2003 Làng Brăng Bah Nar

716 5 Đinh Thị Mach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/9/2011 Làng Brăng Bah Nar

717 6 Đinhthị Nghiên Con 01/01/2014 Làng Brăng Bah Nar

718 7 Đinh Văn Tâm Con 23/10/2016 Làng Brăng Bah Nar

719 149 1 Đinh Văn Hong CH 1987 Làng Brăng Bah Nar

720 2 Đinh Thị Hréc Vợ 1986 Làng Brăng Bah Nar

721 3 Đinh Văn Tùng Con 13/5/2009 Làng Brăng Bah Nar

722 4 Đinh Văn Tin Con 18/01/2018 Làng Brăng Bah Nar

723 150 1 Đinh Văn Chơnh CH 1984 Làng Brăng Bah Nar

724 2 Đinh Thị Crơch Vợ 1987 Làng Brăng Bah Nar

725 3 Đinh Thế Con 2007 Làng Brăng Bah Nar

726 4 Đinh Thị Thiết Con 05/03/2016 Làng Brăng Bah Nar

727 151 1 Đinh Văn Hngeo CH 1972 Làng Brăng Bah Nar

728 2 Đinh Thị Alẽl Vợ 1980 Làng Brăng Bah Nar

729 3 Đinh Thị Xoch Con 2008 Làng Brăng Bah Nar

730 4 Đinh Thị Xer Con 2009 Làng Brăng Bah Nar

731 5 Đinh Văn Xư Con 2012 Làng Brăng Bah Nar

732 152 1 Đinh Văn Tí CH 1990 Làng Brăng Bah Nar

733 2 Đinh Thị Kin Vợ 1988 Làng Brăng Bah Nar

734 3 Đinh Văn Tuấn Con 2008 Làng Brăng Bah Nar

735 4 Đinh Thị Lan Con 12/02/2016 Làng Brăng Bah Nar

736 153 1 Đinh Văn Biêu CH 1991 Làng Brăng Bah Nar

737 2 Đinh Thị Bươnh Vợ 1992 Làng Brăng Bah Nar

738 3 Đinh Văn Bin Con 28/4/2011 Làng Brăng Bah Nar

739 4 Đinh Thị Oanh Con 02/11/2017 Làng Brăng Bah Nar

740 154 1 Đinh Văn Kép CH 1984 Làng Brăng Bah Nar

741 2 Đinh Thị Kót Vợ 1985 Làng Brăng Bah Nar

742 3 Đinh Thị Đoàn Con 2004 Làng Brăng Bah Nar

743 4 Đinh Thị Nhi Con 2007 Làng Brăng Bah Nar

744 155 1 Đinh Văn Hao CH 1987 Làng Brăng Bah Nar

745 2 Đinh Thị Koi Vợ 1988 Làng Brăng Bah Nar

746 3 Đinh Thị Hân Con 16/9/2010 Làng Brăng Bah Nar

747 4 Đinh Thị Hun Con 11/06/2018 Làng Brăng Bah Nar

748 156 1 Đinh Văn Preo CH 1986 Làng Brăng Bah Nar

749 2 Đinh Thị Krơn Vợ 1986 Làng Brăng Bah Nar

750 3 Đinh Thị Chiết Con 04/02/2013 Làng Brăng Bah Nar
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751 4 Đinh Thị Châm Con 02/11/2017 Làng Brăng Bah Nar

752 157 1 Đinh Văn Rúc CH 1975 Làng Brăng Bah Nar

753 2 Đinh Thị Thách Vợ 1976 Làng Brăng Bah Nar

754 3 Đinh Thị Thơm Con 1998 Làng Brăng Bah Nar

755 4 Đinh Văn Thái Con 10/08/2008 Làng Brăng Bah Nar

756 5 Đinh Thị Thiêu Con 02/05/2010 Làng Brăng Bah Nar

757 6 Đinh Văn Trung Con 30/9/2014 Làng Brăng Bah Nar

758 7 Đinh Văn Trí Con 30/9/2014 Làng Brăng Bah Nar

759 158 1 Đinh Văn Hrenh CH 22/12/1968 Làng Brăng Bah Nar

760 2 Đinh Thị Drok Vợ 26/1/1970 Làng Brăng Bah Nar

761 3 Đinh Văn Vươnh Con 30/6/1995 Làng Brăng Bah Nar

762 4 Đinh Thị Viên Con 15/6/2003 Làng Brăng Bah Nar

763 5 Đinh Văn Khăn Cháu 01/10/2013 Làng Brăng Bah Nar

764 6 Đinh Văn Khác Cháu 14/9/2015 Làng Brăng Bah Nar

765 7 Đinh Thị Luênh Con dâu 31/12/1986 Làng Brăng Bah Nar

766 159 1 Đinh Văn Kân CH 1986 Làng Brăng Bah Nar

767 2 Đinh Thị Hơnh Vợ 1995 Làng Brăng Bah Nar

768 3 Đinh Văn Kiên Con 2013 Làng Brăng Bah Nar

769 4 Đinh Thị Trúc Con 03/09/2017 Làng Brăng Bah Nar

770 160 1 Đinh Thị Khuiêk CH 1975 Làng Brăng Bah Nar

771 2 Đinh Thị Prenh Con 21/6/2002 Làng Brăng Bah Nar

772 3 Đinh Thị Prơch Con 02/08/2003 Làng Brăng Bah Nar

773 4 Đinh Thị Phơn Con 10/05/2004 Làng Brăng Bah Nar

774 161 1 Đinh Văn Brơnh CH 07/07/1976 Làng Brăng Bah Nar

775 2 Đinh Thị Drenh Vợ 1975 Làng Brăng Bah Nar

776 3 Đinh Văn Vih Con 14/5/1995 Làng Brăng Bah Nar

777 4 Đinh Thị Her Con 13/6/1998 Làng Brăng Bah Nar

778 5 Đinh Thị Hươnh Con 10/04/2002 Làng Brăng Bah Nar

779 6 Đinh Văn Kmơt Con rể 15/3/2000 Làng Brăng Bah Nar

780 7 Đinh Văn Boi Con 05/9/2015 Làng Brăng Bah Nar

781 8 Đinh Y Hliết Cháu 16/9/2014 Làng Brăng Bah Nar

782 162 1 Đinh Thị Kôch CH 1954 Làng Brăng Bah Nar

783 2 Đinh Thị Chơp Con 1980 Làng Brăng Bah Nar

784 3 Đinh Văn Binh Con 13/10/1997 Làng Brăng Bah Nar

785 4 Đinh Thị Beo Con dâu 01/01/1996 Làng Brăng Bah Nar

786 5 Đinh Thị Biết Cháu 01/07/2017 Làng Brăng Bah Nar
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787 163 1 Đinh Văn Amõt CH 1975 Làng Brăng Bah Nar

788 2 Đinh Thị Khon Vợ 01/01/1980 Làng Brăng Bah Nar

789 3 Đinh Thị Vữch Con 15/7/1999 Làng Brăng Bah Nar

790 4 Đinh Thị Vị Con 10/05/2007 Làng Brăng Bah Nar

791 5 Đinh Thị Vách Con 13/3/2010 Làng Brăng Bah Nar

792 164 1 Đinh Văn Dơng CH 1987 Làng Brăng Bah Nar

793 2 Đinh Thị Kech Vợ 14/3/1993 Làng Brăng Bah Nar

794 3 Đinh Thị Duyên Con 21/9/2010 Làng Brăng Bah Nar

795 4 Đinh Văn Tú Con 18/9/2015 Làng Brăng Bah Nar

796 165 1 Đinh Văn Tân CH 23/5/1990 Làng Brăng Bah Nar

797 2 Đinh Thị Hâu Vợ 31/1/1990 Làng Brăng Bah Nar

798 3 Đinh Văn Việt Con 19/1/2011 Làng Brăng Bah Nar

799 4 Đinh Văn Sang Con 05/06/2017 Làng Brăng Bah Nar

800 166 1 Đinh Văn Lung CH 1959 Làng Brăng Bah Nar

801 2 Đinh Thị Ương Vợ 1972 Làng Brăng Bah Nar

802 3 Đinh Văn Khanh Con 10/02/2000 Làng Brăng Bah Nar

803 4 Đinh Văn Thước Con 20/10/2002 Làng Brăng Bah Nar

804 5 Đinh Văn Thích Con 21/2/2007 Làng Brăng Bah Nar

805 6 Đinh Văn Thành Con 23/8/2015 Làng Brăng Bah Nar

806 7 Đinh Văn Em Cha vợ 1945 Làng Brăng Bah Nar

807 167 1 Đinh Gưl CH 1977 Làng Brăng Bah Nar

808 2 Đinh Thị Chonh Vợ 1978 Làng Brăng Bah Nar

809 3 Đinh Văn Nhân Con 01/11/2004 Làng Brăng Bah Nar

810 4 Đinh Thị Nhớt Con 07/08/2007 Làng Brăng Bah Nar

811 5 Đinh Thị Nhương Con 20/5/2017 Làng Brăng Bah Nar

812 168 1 Đinh Xuất CH 1990 Làng Brăng Bah Nar

813 2 Đinh Thị Drơn Vợ 02/03/1990 Làng Brăng Bah Nar

814 3 Đinh Thị Thang Con 22/7/2008 Làng Brăng Bah Nar

815 4 Đinh Kha Con 29/9/2017 Làng Brăng Bah Nar

816 169 1 Đinh Văn Khoăk CH 05/08/1971 Làng Brăng Bah Nar

817 2 Đinh Thị Nơr Vợ 03/05/1980 Làng Brăng Bah Nar

818 3 Đinh Văn Lơn (Lân) Con 15/7/1999 Làng Brăng Bah Nar

819 4 Đinh Thị Blon Con dâu 2000 Làng Brăng Bah Nar

820 5 Đinh Văn Lối Cháu 2018 Làng Brăng Bah Nar

821 6 Đinh Văn Lok Con 02/01/2002 Làng Brăng Bah Nar

822 7 Đinh Văn Lanh Con 07/11/2010 Làng Brăng Bah Nar
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823 8 Đinh Văn Lư Con 28/3/2014 Làng Brăng Bah Nar

824 170 1 Đinh Thị Xoen CH 1950 Làng Brăng Bah Nar

825 2 Đinh Thị Tơn Con 1981 Làng Brăng Bah Nar

826 3 Đinh Văn Khei Con rể 01/01/1980 Làng Brăng Bah Nar

827 4 Đinh Văn Tớp Con 1984 Làng Brăng Bah Nar

828 5 Đinh Văn Thê Cháu 02/04/2002 Làng Brăng Bah Nar

829 6 Đinh Thị Rước Cháu 10/02/2003 Làng Brăng Bah Nar

830 7 Đinh Văn Dũng Cháu 10/09/2012 Làng Brăng Bah Nar

831 171 1 Đinh Thị Dron CH 1953 Làng Brăng Bah Nar

832 2 Đinh Văn Drú Con 1988 Làng Brăng Bah Nar

833 172 1 Đinh Văn Hmeng CH 1981 Làng Brăng Bah Nar

834 2 Đinh Thị Chrơch Vợ 1985 Làng Brăng Bah Nar

835 3 Đinh Văn Dên Con 29/6/2004 Làng Brăng Bah Nar

836 4 Đinh Thị Diệp Con 31/5/2011 Làng Brăng Bah Nar

837 173 1 Đinh Văn Chẽch CH 03/07/1974 Làng Brăng Bah Nar

838 2 Đinh Thị Thất Vợ 06/05/1979 Làng Brăng Bah Nar

839 3 Đinh Văn Liên Con 24/02/2001 Làng Brăng Bah Nar

840 4 Đinh Văn Thiêt Con 13/8/2015 Làng Brăng Bah Nar

841 174 1 Đinh Thị Ger CH 1939 Làng Brăng Bah Nar

842 2 Đinh Văn Mơk Con 01/01/1963 Làng Brăng Bah Nar

843 3 Đinh Văn Henh Cháu 1991 Làng Brăng Bah Nar

844 4 Đinh Thị Bơi Con dâu 1984 Làng Brăng Bah Nar

845 5 Đinh Văn Chuyên Cháu 18/09/2008 Làng Brăng Bah Nar

846 6 Đinh Thị Xoa Cháu 12/06/2009 Làng Brăng Bah Nar

847 7 Đinh Thị Đang Cháu 24/1/2014 Làng Brăng Bah Nar

848 175 1 Đinh Thị Pé CH 01/01/1965 Làng Brăng Bah Nar

849 2 Đinh Văn Hoan Con 20/8/1994 Làng Brăng Bah Nar

850 3 Đinh Văn Tuân Con 15/9/2001 Làng Brăng Bah Nar

851 4 Đinh Thị Hà Cháu 14/2/2015 Làng Brăng Bah Nar

852 5 Đinh Thị Hoa Cháu 31/8/2012 Làng Brăng Bah Nar

853 6 Đoàn Văn Hiệu Con rể 01/02/1995 Làng Brăng Chăm

854 7 Đinh Thị Thương Con 1994 Làng Brăng Bah Nar

855 176 1 Đinh Văn Ngay CH 1977 Làng Brăng Bah Nar

856 2 Đinh Thị Pech Vợ 04/02/1976 Làng Brăng Bah Nar

857 3 Đinh Thị Pe Chị Vợ 1974 Làng Brăng Bah Nar

858 4 Đinh Văn Nha Con 18/7/2007 Làng Brăng Bah Nar
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859 5 Đinh Thị  Nhung Con 30/6/2013 Làng Brăng Bah Nar

860 177 1 Đinh Văn Bíp CH 07/04/1990 Làng Brăng Bah Nar

861 2 Đinh Thị Yơnh Vợ 05/10/1989 Làng Brăng Bah Nar

862 3 Đinh Thị Na Uyên Con 09/01/2008 Làng Brăng Bah Nar

863 4 Đinh Thị Han Vy Con 19/5/2012 Làng Brăng Bah Nar

864 5 Đinh Yang Din Con 24/1/2014 Làng Brăng Bah Nar

865 6 Đinh Thị Bảo An Con 05/07/2017 Làng Brăng Bah Nar

866 178 1 Đinh Văn Bách CH 1991 Làng Brăng Bah Nar

867 2 Đinh Thị Đip Vợ 27/6/1994 Làng Brăng Bah Nar

868 3 Đinh Văn Xuất Con 28/8/2008 Làng Brăng Bah Nar

869 179 1 Đinh Văn Liu CH 1994 Làng Brăng Bah Nar

870 2 Đinh Thị Kam Vợ 08/08/1993 Làng Brăng Bah Nar

871 3 Đinh Thị Nhị Con 10/12/2012 Làng Brăng Bah Nar

872 180 1 Đinh Văn Khẽm CH 1989. Làng Brăng Bah Nar

873 2 Đinh Thị Lang Vợ 25/04/1995 Làng Brăng Bah Nar

874 3 Đinh Thị Lam Con 25/06/2016 Làng Brăng Bah Nar

875 4 Đinh Thị Khe Con 27/05/2017 Làng Brăng Bah Nar

876 181 1 Đinh Văn Kvih CH Làng Brăng Bah Nar

877 2 Đinh Thị Kan Vợ 1991 Làng Brăng Bah Nar

878 3 Đinh Thị Tuyên Con 15/12/2012 Làng Brăng Bah Nar

879 4 Đinh Văn Tuyn Con 23/06/2018 Làng Brăng Bah Nar

880 182 1 Đinh Văn Vủ CH 17/06/1993 Làng Brăng Bah Nar

881 2 Đinh Thị Hnir Vợ 11/10/1995 Làng Brăng Bah Nar

882 3 Đinh Văn Minh Con 31/01/2013 Làng Brăng Bah Nar

Trần Ngọc Cường
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1 1 1 Đinh Thị Và CH 31/12/1996 Làng Bòng Bah Nar

2 2 Đinh Thị Như Con 16/10/2013 Làng Bòng Bah Nar

3 2 1 Đinh Khei CH 1964 Làng Bòng Bah Nar

4 2 Đinh Văn Mlơch Con 28/02/2001 Làng Bòng Bah Nar

5 3 1 Đinh Văn Uôt CH 1984 Làng  Kráp Bah Nar

6 2 Đinh Thị Drã Vợ 1992 Làng  Kráp Bah Nar

7 3 Đinh Văn Banh Con 03/05/2007 Làng  Kráp Bah Nar

8 4 Đinh Thị Bắch Con 04/06/2009 Làng  Kráp Bah Nar

9 5 Đinh Văn Biết Con 2011 Làng  Kráp Bah Nar

10 4 1 Đinh Văn Bưu CH 06/12/1992 Làng  Kráp Bah Nar

11 2 Đinh Thị Nam Vợ 01/01/1996 Làng  Kráp Bah Nar

12 3 Đinh Văn Bonh Em 03/08/1996 Làng  Kráp Bah Nar

13 4 Đinh Thị Ban Em 01/01/1997 Làng  Kráp Bah Nar

14 5 Đinh Văn Bin Con 31/3/2015 Làng  Kráp Bah Nar

15 5 1 Đinh Văn Gang CH 10/04/1993 Làng Groi Bah Nar

16 2 Đinh Thị Thah Vợ 1997 Làng Groi Bah Nar

17 3 Đinh Thị Ngan Con 27/8/2012 Làng Groi Bah Nar

18 4 Đinh Thị Hnger Mẹ vơ 1957 Làng Groi Bah Nar

19 5 Đinh Văn Thái Anh vợ 1989 Làng Groi Bah Nar

20 6 Đinh Văn Thương Em vợ 2002 Làng Groi Bah Nar

21 7 Đinh Thị Nguyên Con 23/01/2017 Làng Groi Bah Nar

22 6 1 Đinh Văn Đơch CH 06/10/1984 Làng Groi Bah Nar

23 2 Đinh Thị Tơnh Vợ 19/2/1988 Làng Groi Bah Nar

24 3 Đinh Thị Biên Con 15/12/2004 Làng Groi Bah Nar

25 4 Đinh Thị Bi Con 09/11/2017 Làng Groi Bah Nar

26 7 1 Đinh Văn Nhợt CH 10/10/1980 Làng Kpiêu Bah Nar

27 2 Đinh Thị Lai Vợ 1984 Làng Kpiêu Bah Nar

28 3 Đinh Văn Băng Con 14/11/2004 Làng Kpiêu Bah Nar

29 4 Đinh Hồ Đan Con 16/8/2010 Làng Kpiêu Bah Nar

30 8 1 Đinh Văn Póch CH 02/08/1989 Làng Kpiêu Bah Nar

31 2 Đinh Thị Tác Vợ 1992 Làng Kpiêu Bah Nar
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32 3 Đinh Thị Tâm Con 06/08/2010 Làng Kpiêu Bah Nar

33 4 Đinh Nguyên Con 27/03/2017 Làng Kpiêu Bah Nar

34 9 1 Đinh Văn Tiêu CH 1986 Làng Kpiêu Bah Nar

35 2 Đinh Thị Veo Vợ 1992 Làng Kpiêu Bah Nar

36 3 Đinh Thị Trang Con 04/08/2011 Làng Kpiêu Bah Nar

37 4 Đinh Thị Phương Con 17/7/2016 Làng Kpiêu Bah Nar

38 5 Đinh Văn Phúc Con 29/5/2018 Làng Kpiêu Bah Nar

39 10 1 Đinh Thị Lit CH 1961 Làng Kpiêu Bah Nar

40 2 Đinh Thị Chin Con 31/12/1996 Làng Kpiêu Bah Nar

41 3 Đinh Thị Dương Con 26/6/1998 Làng Kpiêu Bah Nar

42 4 Đinh Thị Xưng Cháu 06/12/2013 Làng Kpiêu Bah Nar

43 5 Đinh Văn Triệu Cháu 19/5/2016 Làng Kpiêu Bah Nar

44 6 Đinh Văn Meo Con rể 1992 Làng Kpiêu Bah Nar

45 11 1 Đinh Văn Dray CH 1984 Làng Kpiêu Bah Nar

46 2 Đinh Thị Huếh Vợ 1986 Làng Kpiêu Bah Nar

47 3 Đinh Văn Tăm Con 05/05/2005 Làng Kpiêu Bah Nar

48 4 Đinh Văn Vật Con 02/01/2010 Làng Kpiêu Bah Nar

49 12 1 Y Thề CH 23/3/1993 Làng Kông Chăm

50 2 Đinh Thị Khuei Mẹ vợ 1946 Làng Kông Bah Nar

51 3 Đinh Thị Khô Vợ 1986 Làng Kông Bah Nar

52 13 1 Đinh Văn Khiếp CH 1979 Làng Kông Bah Nar

53 2 Đinh Thị Kech Vợ 1988 Làng Kông Bah Nar

54 3 Đinh Thị Điệp Con 06/03/2009 Làng Kông Bah Nar

55 4 Đinh Thị Đang Con 21/8/2004 Làng Kông Bah Nar

56 5 Đinh Văn Đơn Con 13/9/2015 Làng Kông Bah Nar

57 6 Đinh Thị Đoa Con 04/09/2017 Làng Kông Bah Nar

58 14 1 Đinh Văn Bliu CH 17/8/1989 Làng Brăng Bah Nar

59 2 Đinh Thị Trớt Vợ 09/03/1986 Làng Brăng Bah Nar

60 3 Đinh Văn Duy Con 9/1//2009 Làng Brăng Bah Nar

61 4 Đinh Thị Kiều Như Con 13/3/2011 Làng Brăng Bah Nar

62 15 1 Đinh Văn Chớt CH 1977 Làng Brăng Bah Nar

63 2 Đinh Thị Sớp Vợ 1986 Làng Brăng Bah Nar

64 3 Đinh Thị Nguyệt Con 27/5/2006 Làng Brăng Bah Nar

65 4 Đinh Văn Nguyn Con 29/8/2011 Làng Brăng Bah Nar

66 16 1 Võ Thị Phước CH 16/11/1982 Làng Brăng Kinh

67 2 Phan Xuân Quý Chồng 1983 Làng Brăng Kinh
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68 3 Phan Thị Ngọc Trinh Con 20/5/2007 Làng Brăng Kinh

69 4 Phan Thúy Ngọc Con 14/01/2003 Làng Brăng Kinh

70 5 Phan Thị Ngọc Trúc Con 13/2/2009 Làng Brăng Kinh

71 6 Phan Xuân Huy Con 19/11/2016 Làng Brăng Kinh

72 17 1 Đinh Văn Kok CH 1977 Làng Brăng Bah Nar

73 2 Đinh Thị Drăng Vợ 1981 Làng Brăng Bah Nar

74 3 Đinh Thị Nhàn Con 22/12/2003 Làng Brăng Bah Nar

75 4 Đinh Văn Quang Con 10/11//2007 Làng Brăng Bah Nar

76 5 Đinh Văn Nhót Em 1986 Làng Brăng Bah Nar

77 18 1 Đinh Thị Pát CH 1965 Làng Brăng Bah Nar

78 2 Đinh Văn Pơl Anh 1962 Làng Brăng Bah Nar

79 3 Đinh Thị Hải Con 28/3/1999 Làng Brăng Bah Nar

80 19 1 Đinh Thị Mêk CH 1954 Làng Brăng Bah Nar

81 2 Đinh Thị Hiệp Con 06/10/1993 Làng Brăng Bah Nar

82 3 Đinh Thị Hát Con 25/3/1999 Làng Brăng Bah Nar

83 20 1 Đinh Văn Quơnh CH 18/3/1973 Làng Brăng Bah Nar

84 2 Đinh Thị Jrâu Vợ 02/01/1976 Làng Brăng Bah Nar

85 3 Đinh Thị Bé Con 01/02/1999 Làng Brăng Bah Nar

86 4 Đinh Văn Chương Con 01/09/2000 Làng Brăng Bah Nar

87 5 Cao Mỹ Hiền Cháu 21/4/2018 Đăk Tơ Pang Bah Nar

88 21 1 Đinh Thị Phúch CH 1959 Làng Brăng Bah Nar

89 2 Đinh Thị Klang Con 20/11/1992 Làng Brăng Bah Nar

90 3 Đinh Thị Kin Con 12/02/1989 Làng Brăng Bah Nar

91 4 Đinh Thị Gải Con 31/12/1996 Làng Brăng Bah Nar

92 5 Đinh Thị É Con 10/08/1998 Làng Brăng Bah Nar

93 6 Đinh Thị Plôch Con 01/07/2001 Làng Brăng Bah Nar

94 7 Đinh Văn Duyn Cháu 28/02/2013 Làng Brăng Bah Nar

95 8 Đinh Văn Đương Rể 1992 Làng Brăng Bah Nar

96 9 Đinh Văn Xanh Con rể 17/05/1998 Làng Brăng Bah Nar

97 10 Đinh Thị  Hà Ni Cháu 18/06/2017 Làng Brăng Bah Nar

98 11 Đinh Thị Thanh Tường Cháu 18/4/2015 Làng Brăng Bah Nar

99 12 Đinh Thị Thanh Tâm Cháu 26/10/2016 Làng Brăng Bah Nar

100 22 1 Đinh Văn Blua CH 10/10/1977 Làng Brăng Bah Nar

101 2 Đinh Thị Tol Vợ 10/10/1974 Làng Brăng Bah Nar

102 3 Đinh Văn Nhân Con 02/04/1997 Làng Brăng Bah Nar

103 4 Đinh Văn Kiêu Con 20/2/2007 Làng Brăng Bah Nar



Nam Nữ
Ghi chúStt

Số 

hộ

Stt 

khẩu
Họ và Tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ

Ngày ,tháng, năm sinh
Tên Làng Dân tộc

104 23 1 Đinh Văn Loan CH 1975 Làng Brăng Bah Nar

105 2 Đinh Thị Bông Vợ 1973 Làng Brăng Bah Nar

106 3 Đinh Văn Giák Con 09/05/1997 Làng Brăng Bah Nar

107 4 Đinh Thị Dar Con 02/10/1999 Làng Brăng Bah Nar

108 5 Đinh Văn Dơi Con 14/4/2002 Làng Brăng Bah Nar

109 6 Đinh Thị Dược Con 29/7/2012 Làng Brăng Bah Nar

110 24 1 Đinh Chro CH 15/5/1972 Làng Brăng Bah Nar

111 2 Đinh Thị Chuân Vợ 06/07/1978 Làng Brăng Bah Nar

112 3 Đinh Văn Adêr Con 16/10/1998 Làng Brăng Bah Nar

113 4 Đinh Thị Năm Con 15/4/2002 Làng Brăng Bah Nar

114 5 Đinh Văn Nư Con 20/10/2004 Làng Brăng Bah Nar

115 25 1 Đinh Kươm CH 1962 Làng Brăng Bah Nar

116 2 Đinh Thị Dreng Vợ 1962 Làng Brăng Bah Nar

117 3 Đinh Thị Kam Con 08/08/1993 Làng Brăng Bah Nar

118 4 Đinh Văn Toan Con 20/6/2000 Làng Brăng Bah Nar

119 5 Đinh Văn Tuy Con 15/9/2002 Làng Brăng Bah Nar

120 6 Đinh Thị Nà Con 15/7/2007 Làng Brăng Bah Nar

121 7 Đinh Thị Nhị Cháu 12/10/2012 Làng Brăng Bah Nar

122 26 1 Đinh Văn Tất CH 20/6/1979 Làng Brăng Bah Nar

123 2 Đinh Thị Prang Vợ 1984 Làng Brăng Bah Nar

124 3 Đinh Văn Phước Con 2002 Làng Brăng Bah Nar

125 4 Đinh Văn Huy Con 27/9/2006 Làng Brăng Bah Nar

126 27 1 Đinh Văn Dẽch CH 01/01/1979 Làng Brăng Bah Nar

127 2 Đinh Thị Khep Vợ 03/10/1985 Làng Brăng Bah Nar

128 3 Đinh Văn Dâm Con 12/04/2002 Làng Brăng Bah Nar

129 4 Đinh Thị Hướch Con 17/8/2007 Làng Brăng Bah Nar

130 5 Đinh Thị Nhân Con 04/04/2010 Làng Brăng Bah Nar
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